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STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 CB01 Nguyễn Thị Thanh Cúc 18/12/1998 Nữ Bình Thuận 1657010036

2 CB02 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 07/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020026

3 CB03 Phạm Trần Thị Duyên 18/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310020010

4 CB04 Huỳnh Thị Thúy Duyên 14/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020040

5 CB05 Phùng Quang Dương 04/05/1996 Nam Bình Thuận 1450103002

6 CB06 Lê Diệu Thùy Dương 05/11/1997 Nữ Bình Thuận 1557010121

7 CB07 Trần Quốc Đông 06/10/1989 Nam Bình Thuận 261087282

8 CB08 Nguyễn Nhật Hạ 13/09/1996 Nữ Bình Thuận 1557010054

9 CB09 Nguyễn Thị Ánh Hằng 19/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103014

10 CB10 Phạm Thị Thanh Hậu 26/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103040

11 CB11 Đinh Thị Thanh Huyền 10/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103045

12 CB12 Nguyễn Thị Kim 08/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554020091

13 CB13 Phan Thiên Kim 16/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010057

14 CB14 Nguyễn Kim Long 18/12/1991 Nam Gia Lai

15 CB15 Thông Minh Lực 10/01/1995 Nam Bình Thuận 1450103047

16 CB16 Lê Tiểu Ly 30/11/1983 Nữ Bình Thuận LT15KD

17 CB17 Lê Thị Miền 20/06/1995 Nữ Bình Thuận 1450103049

18 CB18 Nguyễn Hoàng My 24/05/1991 Nữ Bình Thuận 15540300133

19 CB19 Phan Thanh Nam 26/02/1990 Nam Bình Thuận 1010020199

20 CB20 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/01/1996 Nữ Bình Thuận 1454020060

21 CB21 Nguyễn Thị Nhi 12/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020044

22 CB22 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 02/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010151

23 CB23 Phạm Hồng Nhung 29/09/1998 Nữ Bình Thuận 1657010053

24 CB24 Trần Thị Hồng Nhung 15/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010052

25 CB25 Võ Thúy Phương 20/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450104031
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26 CB26 Đinh Thị Ngọc Quỳnh 16/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010152

27 CB27 Lê Bích Đoan Sâm 12/05/1994 Nữ Bình Thuận 1310020038

28 CB28 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 Nam Bình Thuận LT16KD

29 CB29 Nguyễn Thị Tuyết 13/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450103034

30 CB30 Trần Ái Thôi 27/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010063

31 CB31 Nguyễn Thị Việt Trinh 07/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450104026

32 CB32 Nguyễn Thị Khánh Trình 20/11/1998 Nữ Bình Thuận 1657010070

33 CB33 Biện Thị Thanh Trúc 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 1557010145

34 CB34 Tôn Nữ Thị Kim Truyến 28/05/1997 Nữ Ninh Thuận 1554020069

35 CB35 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 Nam Bình Thuận 1654020130

36 CB36 Trần Thị Ngọc Uyên 16/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010080

37 CB37 Trần Thảo Uyên 31/03/1997 Nữ Đồng Nai 1554020118

38 CB38 Ngô Thị Bích Vân 20/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010149

39 CB39 Hồ Tuấn Vũ 06/02/1998 Nam Bình Thuận 1657010077

40 CB40 Nguyễn Trần Phương Vỹ 04/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010079

ThS. Võ Khắc Trường Thi 

Danh sách này có 40 thí sinh
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